
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI 

QUY NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
          

Số:          /QĐ-BVLPQN Gia Lai, ngày     tháng 7  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Mua sắm vật 

tư, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác khám chữa bệnh 

của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu: Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công 

tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 

thuộc dự toán: Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ 

công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI QUY NHƠN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, 

bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15); 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-BVLPQN ngày 29/5/2026 của Giám đốc Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn về việc phê duyệt danh mục, quy cách, số lượng, 

giá gói thầu thuộc dự toán mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng 

phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 

2026; 

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BVLPQN ngày 29/5/2026 của Giám đốc Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

toán mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác khám 

chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-BVLPQN ngày 12/6/2026 của Giám đốc Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm vật 

tư, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác khám chữa bệnh của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác khám chữa 

bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 thuộc dự toán Mua sắm 

vật tư, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác khám chữa bệnh của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026; 

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu: Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ, 

vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Quy Nhơn năm 2026 của Tổ chuyên gia ngày 13/7/2026; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu gói thầu: Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ, 



vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Quy Nhơn năm 2026 ngày 17/7/2026; 

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 03/TTr-TCG ngày 20/7/2026 về 

việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Mua sắm vật tư, 

công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm vật tư, 

công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua 

sắm vật tư, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ công tác khám chữa bệnh 

của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2600282552 

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng phục 

vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn năm 2026. 

- Giá gói thầu: 155.472.300 VNĐ 

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

STT Tên nhà 

thầu 

Mã số thuế Giá dự 

thầu 

Giá dự 

thầu sau 

hiệu 

chỉnh sai 

lệch 

thừa 

(nếu có), 

giảm giá 

(nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(nếu 

có) 

Giá trúng 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

 1 CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VĂN 

PHÒNG 

PHẨM 

QUỐC 

THẢO 
 

0317632752 140.684.380 0 - - 140.684.380 12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

13 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

 

 



3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có 

4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: Có Phụ lục thông tin về hàng 

hóa trúng thầu kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Giao Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán căn cứ nội 

dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp 

đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức - 

Hành chính, Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:               
- Như  Điều 3; 

- Lãnh đạo BV; 

- Lưu: VT, TCKT, TCHC, TCG.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Đỗ Phúc Thanh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

 

STT 
Tên hàng 

hóa  

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ  

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

1 
Nước tẩy 

trắng 
Javel 500 Javel 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Mỹ Hảo Chai 500 ml Chai 91 

  
13.500 

2 Nước lau nhà 
Suzon 

3.58 
Suzon 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 

Trung 

Quân 
Can 3,58 lít Can 129 

  
70.200 

3 Nước rửa cầu Duck 870 Duck 
Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Duck Chai 870 ml Chai 462 

  
30.240 

4 
Nước lau 

kính 
Ring 500 Ring 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Mỹ Hảo Chai 500 ml Chai 118 

  
22.140 

5 
Nước rửa 

chén 

Bosuzo 

3.4 
Bosuzo 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 

Trung 

Quân 

Can 3,40 lít (3,6 

kg) 
Can 25 

  
81.000 

6 Nước rửa tay 
Suzon 

450 
Suzon 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 

Trung 

Quân 

Chai 450g, dạng 

sữa 
Chai 665 

  
31.320 

7 Chổi đót MS03 
DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Bông đót, cán 

nhựa 
Cây 185 

  
31.320 



STT 
Tên hàng 

hóa  

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ  

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

8 Chổi dừa MS12 
DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Làm bằng cọng 

lá dừa, cán dài 
Cây 69 

  
27.000 

9 
Chổi quét 

nước 
CQN 

DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Đầu chổi bằng 

nhựa, có cán dài 
Cây 78 

  
43.200 

10 
Chổi cọ vệ 

sinh bồn cầu 

Cọ tròn 

909 

DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Đầu bàn chải 

hình tròn, bằng 

nhựa, có cán 

Cây 224 

  

16.200 

11 Cây kẹp rác CGR 
DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Bằng inox, cán 

dài 
Cái 32 

  
43.200 

12 Hốt rác 60cm 
DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Bằng nhựa, cán 

dài 60cm 
Cái 44 

  
32.400 

13 
Bộ cây lau 

kính cán dài 
2M 

DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Inox đa năng 

gồm có cán dài 

1,4m, tay gạt 

kính, tay lau 

bông thỏ 

Bộ 22 

  

135.000 

14 
Chổi quét 

trần nhà 
3CN 

DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Đầu chổi bằng 

nhựa, có cán dài 
Cái 13 

  
151.200 



STT 
Tên hàng 

hóa  

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ  

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

15 Khăn trắng 25x25cm DPH 
Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DPH 

Chất liệu sợi 

cotton 100%, 

màu trắng, dày, 

25 cm x 25 cm 

Cái 500 

  

5.000 

16 
Khăn lau đa 

năng 
25x25cm DPH 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DPH 

Chất liệu vải 

bông, thấm hút 

tốt, 25cm x 

25cm 

Cái 306 

  

8.640 

17 
Bàn chải 

cước 
BC 

DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Bằng nhựa cầm 

tay, lông chải 

mềm 

Cái 22 

  

10.800 

18 Xà phòng Lix 5.5 Lix 
Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Lixco 

Dạng bột, đóng 

bì, khối lượng 

5,5 kg 

Bì 78 

  

140.400 



STT 
Tên hàng 

hóa  

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ  

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

19 
Cây lau sàn 

công nghiệp 

60 x16 

cm 

DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Tấm lau bằng sợi 

tổng hợp hình 

dạng san hô, 

thấm hút tốt, 

kích thước 60 

x16 cm. Cán 

thẳng khung 

inox chắc chắn, 

dài 132 cm 

Cây 14 

  

162.000 

20 Gàu nhựa 5 lít 

Nhựa 

Chấn 

Thuận 

Thành 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 

Chấn 

Thuận 

Thành 

Bằng nhựa, 5 lít, 

có quai cầm 
Cái 24 

  

27.000 

21 Xô nhỏ 10 lít 
Duy 

Tân 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Chất liệu nhựa 

PolyPropylene 

cao cấp, không 

nắp, dung tích 10 

lít 

Cái 17 

  

48.600 



STT 
Tên hàng 

hóa  

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ  

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

22 Xô lớn 20 lít 
Duy 

Tân 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Chất liệu nhựa 

PolyPropylene 

cao cấp, không 

nắp, dung tích 20 

lít 

Cái 9 

  

81.000 

23 Thùng lớn 80 lít 
Vĩ 

Hưng 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Vĩ Hưng 

Chất liệu nhựa 

PolyPropylene 

cao cấp, có nắp, 

dung tích 80 lít 

Cái 1 

  

307.800 

24 Thùng nhỏ 60 lít 
Duy 

Tân 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Chất liệu nhựa 

PolyPropylene 

cao cấp, có nắp, 

dung tích 60 lít 

Cái 2 

  

170.640 

25 
Thùng tưới 

cây 
10 lít DPH 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DPH 

Bằng tôn, có tay 

cầm, dung tích 

10 lít 

Cái 4 

  

178.200 



STT 
Tên hàng 

hóa  

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ  

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

26 Thau 
60 x 60 x 

22 cm 

Duy 

Tân 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Bằng nhựa, hình 

tròn, kích thước 

60 x 60 x 22 cm 

Cái 7 

  

135.000 

27 
Hộp nhựa hai 

quai 

33 x 20,5 

x 15 cm 

Duy 

Tân 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Bằng nhựa, kích 

thước 33 x 20,5 

x 15 cm, có quai 

xách 

Cái 8 

  

108.000 

28 

Bộ lau nhà 

xoay tay 360 

độ 

TPT-01 
DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Thùng lau bằng 

nhựa, kèm rổ 

inox, có quai 

xách bằng nhựa; 

hai khúc thân 

cây bằng inox; 

đĩa lau inox 

được gắn sẵn 

bông lau 

Bộ 19 

  

248.400 



STT 
Tên hàng 

hóa  

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ  

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

29 
Cây lau nhà 

xoay 360 độ 
M036 

DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Hai khúc thân 

cây bằng inox; 

đĩa lau inox 

được gắn sẵn 

bông lau 

Cái 25 

  

145.800 

30 
Tải lau sàn 

công nghiệp 
60cm 

DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Bàn lau bằng sợi 

san hô dài 60cm 
Cái 79 

  
59.400 

31 Chai xịt kiến Raid 600 Raid 
Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 

S. C. 

Johnson 

& Son 

Chai 600 ml Chai 1 

  

55.080 

32 
Cây gạc nước 

cán dài 
CGN 

DT 

Mart 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DT Mart 

Cán inox, miếng 

gạt nước bằng 

cao su 

Cái 48 

  

81.000 

33 Chiếu 
0.9m x 2 

m 
DPH 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DPH 

Bằng nhựa, 0.9m 

x 2 m 
Chiếc 142 

  
75.600 



STT 
Tên hàng 

hóa  

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ  

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

34 Mùng 1mx2m DPH 
Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DPH 

Chất liệu: TUYN 

polyester lỗ mịn 

thoáng, ngăn 

muỗi. Kích 

thước dài 2m x 

rộng 1m x cao 

1,6 m - 1,8 m. 

Kiểu: 4 góc treo 

không cửa, có 

xếp góc rộng rãi 

không bị eo góc 

Cái 130 

  

64.800 

35 
Rổ lớn có 

quai xách 

60,9x42,

4x25cm 

Duy 

Tân 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Bằng nhựa, kích 

thước: 

60,9x42,4x25cm, 

có quai xách 

Cái 6 

  

135.000 

36 
Rổ lớn không 

có quai xách 

47,5x37,

5x15cm 

Duy 

Tân 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Bằng nhựa, kích 

thước: 

47,5x37,5x15cm 

Cái 8 

  

54.000 



STT 
Tên hàng 

hóa  

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ  

Hãng 

sản xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(đồng) 

37 

Rổ nhỏ 

không có 

quai xách 

17 x 23,5 

x 8cm 

Duy 

Tân 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Bằng nhựa, kích 

thước: 17 x 23,5 

x 8cm 

Cái 14 

  

12.960 

38 
Rổ nhỏ có 

quai xách 

46,6 x 

32,5 x 

31,1 cm 

Duy 

Tân 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Duy Tân 

Bằng nhựa, kích 

thước: 46,6 x 

32,5 x 31,1 cm, 

có quai xách 

Cái 16 

  

162.000 

39 Giấy vệ sinh GVS Bibi 
Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 

Tiến 

Hiếu 

100% bột giấy, 

không chất tẩy 

độc hại, bề mặt 

giấy mềm mịn 

Cuộn 158 

  

3.240 

40 
Dép nhựa tổ 

ong 
DTO DPH 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
DPH 

Bằng nhựa cao 

cấp, đế chống 

trơn trượt, size từ 

38 đến 42 

Đôi 83 

  

43.200 

41 
Miếng rửa 

chén 
MRC 

Kim 

Sơn 

Năm 2025 

trở lại đây 

Việt 

Nam 
Kim Sơn 

Xốp dày, bọc 

bên ngoài sợi 

kim tuyến 

Cái 49 

  

6.480 

Đơn giá trúng thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
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